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	I - DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (VNĐ)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật
	Ngày cấp
	Số lượng lao động (người)

	1
	0601233136
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TOÀN THẢO
	Xóm Nam, Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.600.000.000
	0945156335
	 TRẦN ĐỨC NGHĨA
	01/04/2022
	6

	2
	0601233150
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN THANH NAM
	Xóm 05 , Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0943894253
	NGUYỄN THỊ THANH LOAN
	01/04/2022
	6

	3
	0601233129
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN HƯNG NAM ĐỊNH
	Xóm Xuân Hùng, Xã Giao Xuân, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0528898040
	NGUYỄN TIẾN HÀ SƠN 
	01/04/2022
	5

	4
	0601233175
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VFOOD
	Xóm 4, Phú Ốc , Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0343116996
	NGUYỄN MAI ANH
	01/04/2022
	5

	5
	0601233143
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THANH HÀ
	Xóm 05, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.600.000.000
	0838312584
	TRẦN HỮU TIỆN
	01/04/2022
	6

	6
	0601233231
	CÔNG TY TNHH VŨ GIA GROUP
	Xóm Mỹ Hòa, Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.860.000.000
	0927.222.468                                    
	VŨ VĂN PHỐ
	04/04/2022
	8

	7
	0601233249
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊN NHÂN
	Xóm 9, Xã Yên Nhân, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.800.000.000
	0924970260
	DƯƠNG HỒNG PHONG
	04/04/2022
	6

	8
	0601233224
	CÔNG TY TNHH PETRO HẢI NAM
	Xóm Trà Hương, Xã Giao An, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0988 348 322
	TRẦN VĂN HOAN  
	04/04/2022
	8

	9
	0601233217
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HƯNG THỊNH
	Số 335 Văn Cao, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0945 598 562
	NGUYỄN NGỌC DŨNG   
	04/04/2022
	6

	10
	0601233256
	CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC TRUNG
	21 Khuất Duy Tiến, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0968.927.888
	HOÀNG NGỌC
	04/04/2022
	8

	11
	0601233305
	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THÀNH AN PHÁT
	36/198 Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.600.000.000
	0917403138
	KHIẾU ĐÌNH LỢI
	05/04/2022
	1

	12
	0601233312
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ LÓT VÂN ANH
	Xóm 2, Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0925656868
	VŨ VĂN TRĂNG
	05/04/2022
	3

	13
	0601233295
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DAI DUNG VIỆT NAM
	Xóm 15, Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.300.000.000
	0903116588
	NGUYỄN VĂN HỮU
	05/04/2022
	5

	14
	0601233344
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN THÀNH NAM
	Số 51/102 đường Kênh, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0795153590
	LÊ VĂN BÌNH
	05/04/2022
	1

	15
	0601233376
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC AN THỊNH PHÁT
	Xóm 11, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0354332556
	MAI VĂN NHẤT
	07/04/2022
	10

	16
	0601233351
	CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HÙNG PHONG
	Số nhà 19 đường Tô Hiến Thành, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	19.600.000.000
	0986725448
	NGUYỄN VĂN LY
	07/04/2022
	10

	17
	0601233400
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HOÀNG ĐẠT
	Tổ 14, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0355237603
	CAO XUÂN TỰ
	07/04/2022
	3

	18
	0601233418
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THANH MAI
	Số 158 Đinh Thị Vân, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0799799567
	ĐOÀN THỊ HƯƠNG GIANG
	08/04/2022
	5

	19
	0601233425
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TRÍ DŨNG - NAM ĐỊNH
	Thôn Cát Đằng, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.800.000.000
	0905557788
	NGUYỄN THỊ HUYÊN
	09/04/2022
	10

	20
	0601233457
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI NGUYỆT QUẾ
	Xóm 9, Xã Yên Nhân, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0924723034
	MAI TIẾN DŨNG
	12/04/2022
	6

	21
	0601233506
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TRẦN GIA C&N
	Số 22/398 Văn Cao, Phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0982490662
	TRẦN HUY CHƯƠNG
	13/04/2022
	20

	22
	0601233513
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC PHÚC VINH
	Xóm 12, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0829328789
	LƯƠNG VĂN THUÂN           
	14/04/2022
	2

	23
	0601233545
	CÔNG TY TNHH CÂY XANH TÂN THUÝ 
	Thôn Phú Hào, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0913849207
	ĐỖ THỊ HÀ
	14/04/2022
	4

	24
	0601233584
	CÔNG TY TNHH IMMORTALITY
	Số 393 Trường Chinh, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	25.000.000.000
	0962425699
	NGUYỄN VINH QUANG
	14/04/2022
	2

	25
	0601233591
	CÔNG TY TNHH HẰNG QUYỀN
	Số 541+543 Điện Biên, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	27.000.000.000
	0913089636
	PHẠM THỊ HẰNG
	14/04/2022
	2

	26
	0601233601
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LÂM MỘC
	Thôn Cầu, Xã Yên Phúc, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0965666282
	VŨ MẠNH TƯỞNG
	15/04/2022
	10

	27
	0601233658
	CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HẢI MINH GROUP
	Xóm 30, Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.800.000.000
	0988459011  
	VŨ VĂN LAI
	15/04/2022
	5

	28
	0601233633
	CÔNG TY TNHH HOA KHÁNH NGÂN
	Số 177 Hàng Tiện, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0886277777
	NINH ĐỨC MẠNH
	15/04/2022
	10

	29
	0601233697
	CÔNG TY TNHH GATE WORLD
	Xóm 8, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0901178456 - 0905111866
	NGÔ VĂN AM
	16/04/2022
	10

	30
	0601233707
	CÔNG TY TNHH CỔNG NHÔM ĐÚC THÀNH NAM
	Xóm 8, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0366907777
	NGUYỄN VĂN SƠN
	16/04/2022
	5

	31
	0601233714
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG MAI
	Nhà số 1, ngách 1, ngõ 428 Trần Huy Liệu, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0865599536
	BÙI THỊ PHƯỢNG
	16/04/2022
	10

	32
	0601233672
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ THỂ DỤC THỂ THAO
	Đội 12, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.800.000.000
	0914 002 688
	VŨ ĐỨC ANH   
	16/04/2022
	6

	33
	0601233721
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MAY MẶC HỒNG PHI
	xóm 8, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	02466805500      
	ĐINH THỊ HỒNG NHỊ             
	18/04/2022
	5

	34
	0601233739
	CÔNG TY TNHH H&H KOREA
	Số 61 Đường Thái Bình , Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0962047896
	LẠI HUY HOÀNG
	19/04/2022
	1

	35
	0601233746
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC TOÀN QUỐC
	Xóm 2, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0983075545
	NGÔ VĂN TOÀN
	19/04/2022
	5

	36
	0601233760
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU EHOME VIỆT NAM
	Thôn Đoàn Kết, Xã Yên Nghĩa, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0989149737
	NGUYỄN VĂN HỢP
	20/04/2022
	3

	37
	0601233785
	CÔNG TY TNHH VUA NHÀ GỖ
	Xóm 6, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0912919405
	LƯƠNG CÔNG TUẤN ANH
	21/04/2022
	3

	38
	0601233778
	CÔNG TY TNHH THÊU VI TÍNH MINH ĐỨC
	Đội 3, Xã Liên Bảo, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0945551763
	VŨ VĂN ĐỨC
	21/04/2022
	1

	39
	0601233792
	CÔNG TY TNHH ĐẠI CÁT VINA
	11/60/340 Tô Hiến Thành, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0375830039
	ĐỖ THỊ THẢO
	21/04/2022
	4

	40
	0601233827
	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN TÂM AN
	Xóm 6, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0932236300  
	BÙI VĂN THUẬN
	21/04/2022
	5

	41
	0601233802
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHẠM GIA
	Xóm 4, Xã Nam Điền, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0967286568
	PHẠM THỊ NHUNG
	21/04/2022
	3

	42
	0601233834
	CÔNG TY TNHH MS LAN PHƯƠNG
	Số 10/179 Hàn thuyên, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	500.000.000
	0772259815
	VŨ XUÂN QUANG
	22/04/2022
	5

	43
	0601233866
	CÔNG TY TNHH Y DƯỢC ĐỨC MINH
	Thôn Hậu Bồi Lốc, Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0915 027 960
	TRẦN TRỌNG DU 
	22/04/2022
	6

	44
	0601233841
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC THĂNG LONG VIỆT NAM
	Nhà ông Bùi Thanh Liêm, Xóm 10, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0915586297
	BÙI THANH LIÊM
	22/04/2022
	5

	45
	0601233880
	CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THUỶ HẢI SẢN XUẤT NHẬP KHẨU NINH CƠ
	Xóm Phượng Đông 1, Xã Hải Phúc, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0986370515
	LÃ THÁI HỌC
	25/04/2022
	5

	46
	0601233908
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN ĐẠI
	Xóm 10 Trực Liêm, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	 0868828836
	NGUYỄN VĂN ĐẠI                      
	25/04/2022
	5

	47
	0601233915
	CÔNG TY TNHH BBI VIỆT NAM
	Xóm 7, Thôn Trực Hải, Xã Liêm Hải, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	0329152288
	NGUYỄN KIM BẮC           
	25/04/2022
	5

	48
	0601233922
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG TUẤN HOÀN
	Thôn Giáp Nhất, Xã Yên Minh, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0982803081
	NGUYỄN VĂN TUẤN
	25/04/2022
	2

	49
	0601233947
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT MEDIPROMPT
	Số 43/12/93 Điện Biên, Phường Cửa Bắc, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.800.000.000
	0944385635
	TRẦN THỊ THANH HẰNG
	25/04/2022
	2

	50
	0601233954
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HƯNG PHÁT LỘC
	Đội 15, Đò Mười, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0973.125.773
	TRẦN VĂN HƯNG     
	25/04/2022
	6

	51
	0601233961
	CÔNG TY TNHH DEASUNG INTERNATIONAL VINA
	Số 2 đường Giải Phóng, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	8.000.000.000
	0975158713
	LIM JONG MOG
	26/04/2022
	3

	52
	0601233979
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI TÙNG LÂM
	Thôn An Thị, Xã Yên Bình, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0946.973.384
	NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA  
	26/04/2022
	5

	53
	0601233993
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT
	Xóm 7, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0975567362
	BÙI VĂN HIỆP
	27/04/2022
	5

	54
	0601234002
	CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN THIÊN ÂN
	Xóm An Lộc (tại nhà ông Vũ Xuân Mạnh), Xã Hải Bắc, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	300.000.000
	0945266358
	VŨ XUÂN MẠNH
	27/04/2022
	3

	55
	0601234027
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC XUÂN TRƯỜNG
	Xóm Cống Đá, Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0972927190
	TRẦN QUỐC PHÒNG
	27/04/2022
	5

	56
	0601234041
	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN EXPERTIS
	172A Nguyễn Khánh Toàn, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000
	0983.185.429
	NGUYỄN BÍCH NGỌC     
	28/04/2022
	6

	57
	0601234080
	CÔNG TY TNHH MTV QUANG CÔNG LOGISTICS
	Số 577 đường Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0585657779
	TẠ QUANG CÔNG 
	28/04/2022
	10

	58
	0601234098
	CÔNG TY TNHH  BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG LỘC
	Hải Lạng, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0933722939
	BÙI KHÁNH HỘI
	28/04/2022
	10

	59
	0601234073
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ ĐIỆN QĐ
	Xóm 3, Xã Xuân Châu, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0983 28 59 92
	NGUYỄN VĂN ĐỊNH
	28/04/2022
	3

	60
	0601234108
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẢO KHÁNH
	16/92/192 đường Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	888.000.000
	0812.211.111
	NGUYỄN TRUNG ĐỨC     
	28/04/2022
	6

	61
	0601234122
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀ HÀ
	Số 22, Khu 1, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	900.000.000
	0912 558 225
	BÙI VĂN HOÀ   
	28/04/2022
	6

	62
	0601234154
	CÔNG TY TNHH HAPPY LINK
	Số nhà 104, tổ dân phố Đạo Đường, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0971450071
	NGUYỄN THỊ HÀ
	28/04/2022
	5

	63
	0601234115
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐỊNH THU
	Xóm 08, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0763415914
	TRẦN ĐÌNH ĐỊNH
	28/04/2022
	6

	64
	0601234147
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ 161
	Số 163 Lê Hồng Phong, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0566736297
	VŨ QUANG HUY
	28/04/2022
	5

	65
	0601234193
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚC ĐỨC HD
	62 Hàng Thao, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	14.900.000.000
	0912088339 
	VŨ VĂN DŨNG 
	29/04/2022
	10

	66
	0601234179
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂM PHÁT
	79 Nguyễn Du , Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0943281974
	TRẦN QUÝ VỤ     
	29/04/2022
	30

	67
	0601234186
	CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÚC HỒNG PHÚC
	Xóm 11, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0942.922.815
	MAI VĂN TÙNG     
	29/04/2022
	6

	68
	0601234210
	CÔNG TY TNHH GIẦY HOA THÁI
	Thôn Thi Châu A, Xã Nam Dương, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0966393920
	LIU, ZILIN
	29/04/2022
	12

	69
	0601233168
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TẬP THÀNH
	Xóm 16, Xã Hải Đường, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.800.000.000
	0936869192
	VŨ VĂN TẬP
	04/04/2022
	5

	70
	0601233464
	CÔNG TY TNHH MAY MẶC XNK MINH CHÂU
	Xóm 5, Xã Giao Thiện, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	6.000.000.000
	0936.819.648 – 0384.210.383
	VŨ THỊ PHƯƠNG THUẬN
	12/04/2022
	3

	71
	0601233471
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HUY HOÀNG MINH
	TDP Trường Giang, Thị Trấn Cát Thành, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.800.000.000
	0888.233.678                             
	NGUYỄN THÀNH TRUNG     
	12/04/2022
	10

	72
	0601233496
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÔNG VẢI SỢI THỦY BÌNH
	185 Minh Khai, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	50.000.000.000
	0912455589
	VŨ THỊ THU LAN
	13/04/2022
	50

	73
	0601233520
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP H-COM
	Số 32 Cao Bá Quát, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0919433886
	NGUYỄN HOÀNG HÓA
	14/04/2022
	5

	74
	0601233538
	CÔNG TY TNHH HOA CÂY CẢNH NGỌC KHÁNH
	Xóm 32, thôn Hạ, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	7.000.000.000
	0928788888
	NGUYỄN XUÂN KHÁNH
	14/04/2022
	8

	75
	0601233552
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ELYLASHES
	Tổ dân phố số 21, Thị Trấn Thịnh Long, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	400.000.000
	0977215285
	NGUYỄN VĂN DƯƠNG                                           
	14/04/2022
	5

	76
	0601233640
	CÔNG TY TNHH NHÀ GỖ AKIRA AN PHÚ
	Xóm 2, Xã Hải Phong, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.900.000.000
	0974054147
	TRẦN VĂN LỘC
	15/04/2022
	5

	77
	0601233182
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GREEN 
	Số 415 Trường Chinh, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0917366136
	TRẦN QUANG CẢNH 
	01/04/2022
	1

	78
	0601233263
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIAO TIẾN
	Xóm 10, Xã Giao Tiến, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	105.000.000.000
	0975010783
	VŨ THỊ LIÊN
	04/04/2022
	600

	79
	0601233288
	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIA HÂN
	40 Trịnh Hoài Đức, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0985118119
	TRẦN VĂN SẢN
	05/04/2022
	2

	80
	0601233337
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẤT XANH HẢI HẬU
	Tổ dân phố 1, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0382299748
	PHẠM VĂN ĐỊNH
	05/04/2022
	5

	81
	0601233383
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐẠI VIỆT PHÁT
	Số 8/85B/418 đường Điện Biên, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.600.000.000
	0981113125
	VŨ QUANG HÀ
	07/04/2022
	20

	82
	0601233390
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH
	Số nhà 5/15/496 đường Điện Biên, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	50.000.000.000
	0988628493
	NGUYỄN QUANG THÀNH
	07/04/2022
	10

	83
	0601233489
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÁT
	Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0984919080
	HOÀNG VĂN THÂN
	13/04/2022
	10

	84
	0601233577
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BIỂN XANH
	Xóm Tây Sơn, Xã Hải Chính, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	9.000.000.000
	0966060668
	TRẦN HOÀNG ANH
	14/04/2022
	9

	85
	0601233619
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VINEXT
	Tổ 11, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	900.000.000
	0932357838
	ĐỖ ĐỨC GIANG
	15/04/2022
	12

	86
	0601233626
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUANG MINH
	Số 113, Khu 1, Thị Trấn Liễu Đề, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	100.000.000.000
	0989534495
	BÙI CÔNG KIỀU
	15/04/2022
	20

	87
	0601233665
	CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HANA
	Cụm công nghiệp số 2 (thuê của Công ty TNHH cơ khí Hiền Hoa), Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0913377675     
	CAO ANH HÀO
	18/04/2022
	2

	88
	0601233753
	CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG VÂN ĐL
	Xóm 5, Xã Trực Hùng, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	15.000.000.000
	0986372887
	LƯU THỊ VÂN
	19/04/2022
	15

	89
	0601233859
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI LINH
	Thôn Khả Chính, Xã Hợp Hưng, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	16.000.000.000
	0914416988
	KHƯƠNG VĂN THUẤN
	22/04/2022
	6

	90
	0601233873
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÂN BẢO AN
	763 Trường Chinh, Phường Hạ Long, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	02283831268
	PHẠM VĂN PHÚC
	25/04/2022
	1

	91
	0601233898
	CÔNG TY CỔ PHẦN NIKKO PHARMA
	Số 17/24 Đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0919469788
	TRẦN TRỌNG TRÌNH
	25/04/2022
	5

	92
	0601233986
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ AL HƯNG THỊNH
	Xóm 9, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	20.000.000.000
	0906116966
	NGÔ VĂN GIANG
	27/04/2022
	22

	93
	0601234034
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGÔ ĐỒNG
	Tổ dân phố 5A, Thị Trấn Ngô Đồng, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	30.000.000.000
	0989029659
	BÙI QUANG MẠNH
	27/04/2022
	20

	94
	0601234059
	CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI THÉP B40 NAM ĐỊNH
	Số nhà 962, Đường Trần Huy Liệu, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	2.000.000.000
	0967029555
	NGUYỄN VĂN TUẤN
	28/04/2022
	5

	95
	0601234066
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QUANG MINH
	Số 141 đường Lê Hồng Phong, Phường Vị Hoàng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	1.000.000.000
	0922288000
	VŨ VĂN QUÝ
	28/04/2022
	20

	96
	0601234161
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH TRAVEL GOLD
	Xóm 6, Xã Hải Vân, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	10.000.000.000
	0922086686
	LƯƠNG THỊ TÚ ANH
	29/04/2022
	5

	
	Tổng vốn đăng ký
	869.348.000.000 VNĐ
	
	
	
	
	

	II. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH 

TT

Mã số doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

Vốn điều lệ

VNĐ

Điện thoại

Người đại diện theo pháp luật

Ngày cấp

Số lượng lao động

1

0600876342

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT MAY HOÀNG THÁI

Số 106 Máy Tơ, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

03503836572

TRẦN ĐỨC HẢI

22/12/2011

9

2

0600999873

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MẠNH DŨNG

Số 9/37A Hoàng Ngân, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0973 342 157

HOÀNG THỊ MẬN

04/11/2013

6

3

0601110504

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ GIA ĐỨC

Xóm Bến, Mai Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

10.000.000.000

02288661468

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

14/03/2016

10

4

0601116640

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ HẢI ĐĂNG

Số 269 Trần Quang Khải, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.900.000.000

0942095087

TRẦN VĂN NIÊN

25/07/2016

9

5

0601117443

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HDC

Số 18 dãy 3, ngõ 134 Tô Hiến Thành, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0977694372 - 0946806810

TRẦN ĐỨC DOANH

11/08/2016

10

6

0601121827

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CƯỜNG DƯƠNG

Xóm 14, Xã Trực Thái, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

0914877036

TRẦN THỊ THÀNH

09/11/2016

9

7

0601135869

CÔNG TY TNHH NGHIÊM HOA

Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0948707033

TRẦN VĂN NGHIÊM

04/04/2017

6

8

0601136686

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VĂN HÙNG

Thôn Trung Lễ, Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.600.000.000

01238227559

NGUYỄN VĂN HÙNG

27/04/2017

9

9

0601137256

CÔNG TY TNHH HUÂN HOA

Số 218 Hữu Nghị, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

02286 525818

TRẦN THỊ MÂY

17/05/2017

5

10

0601138098

CÔNG TY TNHH MOVING MOUNTAINS USA

Số 22A/176 đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

500.000.000

0903497540

VŨ ĐÌNH CHINH

08/06/2017

10

11

0601138764

CÔNG TY TNHH HƯNG LỘC 99

Xóm 6 Lã Điền, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0949 216 895

TRẦN THỊ THẢO

23/06/2017

15

12

0601139969

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ANH NGHĨA

Xóm 1, Xã Mỹ Hà, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

400.000.000

01654628702

TRẦN VĂN NGHĨA

25/07/2017

10

13

0601141326

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MÔI TRƯỜNG HOÀNG ĐỨC

Số nhà 429 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0949146156

NGUYỄN VĂN ĐỨC

01/09/2017

10

14

0601146451

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỐ HOA

Phố Lạc Quần, Hưng Đạo 2, Xã Xuân Ninh, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.000.000.000

0965 533 917

LÊ THỊ TỐ HOA

01/12/2017

9

15

0601155008

CÔNG TY TNHH MAY VĨNH LINH

Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

 

VŨ CHÍ LINH           

24/01/2018

20

16

0601158489

CÔNG TY TNHH MAY HÀO PHÁT

Thôn Hưng Đễ, Xã Nam Hoa, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

01232812666

ĐẶNG VĂN NGHỊ

08/05/2018

9

17

0601158746

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NAM GIANG

Tổ Dân Phố 13, Thị Trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.500.000.000

0941450355

BÙI XUÂN TÙNG                  

16/05/2018

1

18

0601159443

CÔNG TY TNHH LỘC AN NAM ĐỊNH

Xóm Thị Kiều, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

10.000.000.000

0947 245 029

BÙI ĐÌNH ĐĂNG

30/05/2018

20

19

0601159570

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI MINH TÂM

Số 80 đường Hùng Vương, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0912840639

HOÀNG THỊ THU HÀ

31/05/2018

9

20

0601161097

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚC AN

Số 9 Nguyễn Chánh, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0915957979

TRẦN XUÂN ĐẠT

13/07/2018

2

21

0601161932

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRẦN VINH

Xóm 12, Xã Thọ Nghiệp, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

3.000.000.000

0982631777

MAI VĂN VIỆT

07/08/2018

9

22

0108508279

CÔNG TY TNHH GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS 

Nhà ông Nguyễn Văn Nghĩa, Đội 10, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0988738706

NGUYỄN TIẾN HIỆP             

12/11/2018

10

23

0601176583

CÔNG TY TNHH MTV DƯƠNG ĐẠI HUYNH

Tổ 6, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

500.000.000

0914557538

BÙI MINH HUYNH

06/03/2019

10

24

0601178904

CÔNG TY TNHH VẠN PHÚC TRƯỜNG GIANG

Số 12 ngõ 40 đường Nguyễn Khuyến, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0941279667

ĐỖ THỊ THU HƯƠNG

02/05/2019

2

25

0601180967

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ ĐÓNG GÓI VÀ PHỤ LIỆU NGÀNH MAY SUNRISE

Thôn Giáp Nhất, Xã Quang Trung, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

11.000.000.000

02283 6281396

CAI GUOQIANG

01/07/2019

100

26

0601181583

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ LIÊN THANH

Số nhà 270 đường Giải Phóng, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0947191004

TRẦN NGỌC THANH

18/07/2019

10

27

0601182805

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH ZTO NAM ĐỊNH 

Số 176 Nguyễn Công Trứ , Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0913.329.091

ÔNG VĨ HƯNG

22/08/2019

5

28

0601194800

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI BẢO KHANG

Số 170 Phạm Ngũ Lão, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0326439686

TRẦN TRUNG KIÊN

26/02/2020

3

29

0601196967

CÔNG TY TNHH TINH HOA Á CHÂU

Xóm Lâm Trụ, Xã Giao Phong, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

0915005468

CAO THANH THẾ

13/05/2020

3

30

0601200187

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HẢI PHÁT

Xóm Nam , Xã Xuân Phương, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.600.000.000

0989169805

TRẦN HÙNG CHINH

05/08/2020

6

31

0601200243

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI NGỌC LÂM

Xóm 11, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.000.000.000

0945783026

TRẦN VĂN CHIẾN

06/08/2020

6

32

0601202804

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HT TEXPORT

Số 477 Trần Nhân Tông, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0913926738

NGUYỄN TUẤN ANH

20/10/2020

50

33

0601203999

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT HÀ

Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

6.000.000.000

0914312241

VŨ THỊ HẢO

17/11/2020

6

34

0601217399

CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS XUÂN TRƯỜNG

Xóm 2, Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0389468517

LƯƠNG MINH HUÂN        

04/06/2021

2

35

0601224163

CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH NAM ANH

Tổ Đông Bắc Đồng, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

300.000.000

0346463109

ĐINH XUÂN SÔNG

24/11/2021

3

36

0600414362

CÔNG TY TNHH THIÊN THỊNH PHÁT

Km 3 đường 21B Địch Lễ, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

03503859959

LÊ TRUNG DŨNG

18/12/2007

5

37

0600311864

CÔNG TY TNHH DUY THẮNG

Bến đò Hữu Bị, Xã Mỹ Trung, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

10.000.000.000

0912 125 805

DƯƠNG THẾ LINH 

22/04/2008

8

38

0600674956

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ HIỂN ANH

Số 311-313 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0350.3600794

PHẠM VĂN HIỂN

05/01/2010

8

39

0600884142

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THẮNG TOÀN

Khu 6, Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.100.000.000

03503878469 - 0912171527

NGUYỄN VĂN SUNG

03/01/2012

10

40

0600927036

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MINH CHÍNH

Thôn Hồng Phú, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.500.000.000

0942109700

LÊ MINH CHÍNH

24/04/2012

10

41

0601072552

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI SAO THỦY

Thôn Mai Xá, Xã Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

500.000.000

0987252020

HOÀNG NĂNG TUẤN

31/07/2015

5

42

0601139687

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI THANH HÒA

Thôn Ngưu Trì, Xã Nam Cường, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.900.000.000

0392839228

TRẦN MẠNH TUẤN

19/07/2017

3

43

0601161315

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VÂN PHONG

Xóm 9, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0985707033

TRẦN VĂN NGHIÊM

23/07/2018

9

44

0601161749

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM KHÍ ĐỨC HÀ

Số 629 đường Trần Huy Liệu, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

10.000.000.000

0946 304 993

ĐẶNG ANH ĐỨC

03/08/2018

10

45

0601162573

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NABICO

Xóm 16, Xã Yên Nhân, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.800.000.000

0985 578 899

VŨ THỊ BÍCH

24/08/2018

8

46

0601194007

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VẠN ĐỒN

Số 12/80 tổ 15, Vĩnh Trường, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0941002589

VŨ THỊ YẾN

05/02/2020

10

47

0601198072

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA HƯNG

Số nhà 72, xóm Đường 10, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0987999083

TRẦN THỊ THU HẰNG

10/06/2020

10

48

0601023361

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC CHUNG HIỀN

Số 24 Máy Tơ, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

300.000.000

0350.3837864 - 0942681974

 

22/01/2014

3

49

0601072136

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẠNH PHƯƠNG

Số 241 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.000.000.000

0931.695566 - 0936.674545

 

23/07/2015

3

50

0601179062

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HƯNG PHƯỢNG

Chợ Huyện, Xã Mỹ Thịnh, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

100.000.000

0812781926

 

08/05/2019

1

51

0600461563

Công ty CP Tiến Triển 12

Đội 2, Xã Hải Phú, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.500.000.000

03503796474

Lê Quang Khiển

11/09/2008

 

52

0600462888

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN PHÚC

36 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.900.000.000

0228.3600036 - 02283861745

LÊ TIẾN PHÚC

16/09/2008

15

53

0600730417

CÔNG TY CP XUÂN TRƯỜNG 2

Xóm 8, Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.800.000.000

0350.3886986

PHẠM VIỆT ĐỨC

09/09/2010

100

54

0600901292

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ NAM TIẾN

Thôn Lạc Chính, Xã Nam Tiến, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.523.000.000

0989.146.626

NGUYỄN VĂN THÀNH

17/02/2012

15

55

0601086925

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MINH HUY PHONG

Tổ dân phố Song Khê, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

1.900.000.000

0988162556 - 0986760009

TRẦN QUANG YÊN

25/12/2015

5

56

0601118983

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI QUANG VINH

Khu tập thể Công an, thôn Gia Hòa, Xã Lộc An, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

4.500.000.000

0905.459.288

NGUYỄN VĂN VINH

16/09/2016

30

57

0601136372

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN GIA HƯNG

Thôn Phụ Long, Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

50.000.000.000

0979338855 - 0915599684

VŨ XUÂN HỒNG

20/04/2017

28

58

0601140530

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN NHẤT VIỆT NAM ĐỊNH

Số 93 Trần Thánh Tông, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0918764322

LÊ MINH KHUÊ

08/08/2017

10

59

0601164644

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THÁI BÌNH DƯƠNG

Xóm 10, Xã Xuân Trung, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0913148856

TRẦN THỊ THU TRANG

22/10/2018

10

60

0601164651

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THUẬN THÀNH 68

Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0964231681

TRẦN ĐÌNH DUY

22/10/2018

10

61

0601164796

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN HÀ NGUYÊN

Tổ 2, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

5.000.000.000

0964231681

HOÀNG THẾ VIỆN

24/10/2018

3

62

0601164806

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN PHÚ KIM

Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

8.000.000.000

0942773033

TRẦN PHÚ KIM

24/10/2018

10

63

0601164771

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚ ĐÔNG

Xóm 8, Xã Xuân Thủy, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.800.000.000

0942092909

NGUYỄN THỊ THẢO

24/10/2018

5

64

0601176505

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO COTONKIN

Số 19 Máy Tơ, Phường Ngô Quyền, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

2.000.000.000

0916478899

LÊ ĐÌNH QUYẾT    

05/03/2019

8

65

0601196484

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC AN

Số 61 đường Phụng Dương, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

9.800.000.000

02288666868

TRẦN THANH TÙNG

15/04/2020

12

66

0601215313

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI & KINH DOANH THƯƠNG MẠI MINH PHÁT

Số nhà 37 phố Liên, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

80.000.000.000

0945836383

HOÀNG THỊ HÒA

13/04/2021

20

III. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn điều lệ (đồng)
	Điện thoại
	Người đại diện theo pháp luật

	1
	0601162358
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THỊNH
	Tổ 13, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0948478128
	LÊ NAM TRUNG

	2
	0601166289
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI QUANG THẮNG
	Tổ 1, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0396335720
	LÊ VĂN THƯỞNG

	3
	0601221564
	CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI QUỲNH HÂN
	Tổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	5.000.000.000
	0944 530 123
	VŨ THỊ HUẾ   

	4
	0601211414
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỨC ANH
	Xóm 01, Thôn Quần Liêu, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
	3.000.000.000
	0912610366
	PHẠM QUANG ĐÔ


